
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 44 4002 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 2 41 0000 Đa NXTX/VS I

18 3 52 1001 UXTC 16 tuần

18 4 46 2012 UXTC 14 tuần

18 5 40 1011 UXTC 12 tuần

18 6 39 1001 UXTC 16 tuần

7 34 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 47 3013 UBT(P) nghi K

17 2 42 0000 UXTC + UBT(P)

18 3 52 3013 Đa NXTC 14 tuần gây rong huyết

18 4 41 1021 UXTC to

18 5 47 3003 UXTC nhiều nhân

18 6 40 2022 LNM trong cơ TC + UBT(T)

7 48 3002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 3203 KBT 

17 2 54 3003 UXTC 16 tuần

18 3 51 2012 UXTC 14 tuần

18 4 44 2002 Đa NXTC 14 tuần

18 5 45 2002 UXTC 16 tuần NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + KIM YẾN

TH.VÂN + THIÊN TRANG + A.THƯ2

TH.VÂN + THIÊN TRANG + A.THƯ2

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

THỌ + PHẠM TÀI + T.ANH.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + THU BA + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

V.HÒA + TẠLINH + VĂN

V.HÒA + TẠLINH + VĂN

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + PHƯƠNG VY

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

THỌ + PHẠM TÀI + T.ANH.NT

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Mổ t/sát, Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/s hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP(P) + Sinh thiết lạnh

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGÔ THỊ MỨC

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ GÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ MINH TRANG

TRƯƠNG THỊ DUNG

TRƯƠNG THỊ THU HỒNG

HOÀNG THỊ QUẾ

TRẦN KIM LOAN

LÊ THỊ LÝ

BÙI THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG

NGUYỄN THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

TRẦN THỊ TÂM

PHAN THỊ PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ XUÂN

2640

2639

2586

1592

1580

279UB

2670

SHC

1571

1574

1194

1549

1540

1545

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1533

1566

PM

Ngày: 30/05/2016 

Ngày: 31/05/2016 

Ngày: 01/06/2016 

1586

2649

1583

1587



18 6 36 ĐT UXTC to

7 34 0000 UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 72 10009 UBT to

17 2 34 0000
LNM trong cơ TC thống kinh, VMC 2 

lần

17 3 36 1001 UBT 15 cm

18 4 47 1021 NXTC 14 tuần/Rong huyết

18 5 43 2002 UXTC 24 tuần

18 6 46 1001 UXTC 14 tuần

18 7 36 2002 UXTC 12 tuần

8 36 1001 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 54 2022 NXTC gây cường kinh/VMC 2 lần

17 2 52 2012 UBT (P) 6 cm/Rong huyết

18 3 46 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 46 5003 UXTC 12 tuần

18 5 48 2012 UXTC 12 tuần/Rong huyết

18 6 45 2002 UXTC 14 tuần

7 43 7008 UXTC 14 tuần

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + P.DUNG 2

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + P.THẢO.NT

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + P.THẢO.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + MINH ĐỨC 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + X.TIÊN.NT

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + X.TIÊN.NT

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

D.MINH + TRÍ 1 + TRÍ 2

D.MINH + TRÍ 1 + TRÍ 2

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + X.TRANG 3

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ THANH 

BS SẢN A + NỚP

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 27 tháng 5 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, nếu KĐ Cát TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

TĂNG THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ MAI

HUỲNH THỊ BÔNG

HỒ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ OANH

HỒ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ BÉ HẢI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ LIẾNG

NGUYỄN CẨM THÚY

PHẠM THỊ LIÊN

PHẠM THỊ HƯỜNG

HỒ THỊ BỘT

ĐỖ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

2810

2806

2825

KP

2811

2754

1617

2723

2719

2809

1607

1603

1602

KP

1611

1599

2140

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/06/2016 

Ngày: 03/06/2016 


